Phụ lục 3

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019 
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
(Đính kèm Kế hoạch số 10799/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh)


	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn 
vị tính
	Năm 2018
	Ước thực hiện năm 2019
	Kế hoạch năm 2020

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	CTMTQG 
XD nông thôn mới
	Nguốn 
vốn
 khác
	
	CTMTQG
 XD nông thôn mới
	Nguốn 
vốn
 khác
	
	CTMTQG
 XD nông thôn mới
	Nguốn 
vốn
 khác

	I
	HỖ TRỢ CHUNG ĐỐI VỚI HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Số người được cử đi đào tạo
	Người
	362
	
	
	370
	
	
	390
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Tr đồng
	505,944
	
	
	803
	
	803
	803
	
	803

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Tr đồng
	
	
	
	803
	
	803
	803
	
	803

	1.2
	Số người được cử đi bồi dưỡng 
	Người
	1.665
	
	
	1.470
	
	
	1.500
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Tr đồng
	340,51
	
	
	901,4
	
	901,4
	901,4
	
	901,4

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Tr đồng
	
	
	
	901,4
	
	901,4
	902,4
	
	902,4

	1.3
	Thí điểm cán bộ trẻ tốt nghiệp ĐH, CĐ về làm việc HTX
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	52
	
	
	30
	
	
	34
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Triệu đồng
	331
	
	331
	176
	
	176
	236
	
	236

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	331
	
	331
	176
	
	176
	236
	
	236

	3
	Hỗ trợ về khoa học công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	64
	
	
	63
	
	
	65
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Triệu đồng
	82
	
	
	184
	
	
	366
	
	

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Triệu đồng
	82
	0
	0
	184
	0
	0
	366
	0
	0

	4
	Hỗ trợ về tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số Hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	30
	
	
	34
	
	
	40
	
	

	
	Tổng số vốn được vay
	Triệu đồng
	55.555
	
	
	60.565
	
	
	58.565
	
	

	5
	Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển KTXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số Hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	52
	
	
	52
	
	
	52
	
	

	6
	Hỗ trợ thành lập mới và chuyển đổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số Hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	22
	
	
	30
	
	
	30
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ 
	Tr đồng
	593
	
	
	750
	
	
	750
	
	

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Tr đồng
	593
	-
	-
	750
	-
	-
	750
	-
	-

	II
	HỖ TRỢ RIÊNG ĐỐI VỚI HTX N.N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hỗ trợ đầu tư  phát triển kết cầu hạ tầng
	
	52
	
	
	52
	
	
	52
	
	

	
	Số Hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ 
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ giao đất, thuê đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số Hợp tác xã được giao đất
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng diện tích đất được giao
	m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số Hợp tác xã được thuê đất
	HTX
	126
	
	
	126
	
	
	126
	
	

	
	Tổng diện tích đất được cho thuê
	m2
	600.665
	
	
	600.665
	
	
	600.665
	
	

	3
	Ưu đãi về tín dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số Hợp tác xã được hỗ trợ
	
	24
	
	
	27
	
	
	30
	
	

	
	Tổng số vốn được ưu đãi 
	
	44.444
	
	
	48.452
	
	
	56.852
	
	

	4
	Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số Hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ về chế biến sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số hợp tác xã được hỗ trợ
	HTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng kinh phí hỗ trợ
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách Trung ương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngân sách địa phương
	Tr đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


